
    UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH 
 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI/1 .  NĂM HỌC 2022-2023 

GVCN : NGUYỄN TẤN PHÁT -  PHÒNG :10 - LẦU 1 - ĐIỂM 1  

S 

TT 

Lớp  

NH: 2021 

- 2022 

Họ và tên học sinh 

   Ngày, 

tháng, 

      năm sinh 

Nữ Nơi sinh  

1 Một/3 Nguyễn Kiều Gia An 11/02/2015 x Đồng Tháp 

2 Một/3 Võ Thiên An 24/11/2015 x TP. HCM 

3 Một/3 Nguyễn Nguyên Mai Anh 03/03/2015 x TP. HCM 

4 Một/3 Võ Huỳnh Diệu Anh 14/08/2015 x TP. HCM 

5 Một/3 Trần Nguyễn Gia Bảo 13/07/2015  TP. HCM 

6 Một/3 Phạm Hiểu Cát 22/11/2015  TP. HCM 

7 Một/3 Châu Minh Huy 28/02/2015  TP. HCM 

8 Một/3 Đào Phú Gia Khang 23/01/2015  TP. HCM 

9 Một/3 Nguyễn Quốc Khang 07/12/2013  TPHCM 

10 Một/3 Trần Lê Đăng Khoa 06/06/2015  Long An 

11 Một/3 Hoàng Phương Linh 25/12/2015 x TP. HCM 

12 Một/3 Âu Dương Gia Minh 08/04/2015  TP.HCM 

13 Một/3 Nguyễn Lê Như Ngọc 15/10/2015 x Long An 

14 Một/3 Trịnh Thị Thảo Nguyên 04/01/2015 x TP. HCM 

15 Một/3 Nguyễn Ngọc Trúc Nhã 24/03/2015 x TP. HCM 

16 Một/3 Nguyễn Hoàng Thu n Nh n 18/09/2015  TP. HCM 

17 Một/3 Lê Huỳnh Như 28/08/2015 x TP. HCM 

18 Một/3 Nguyễn Trần Ti n Phát 13/11/2015  TP. HCM 

19 Một/3 Nguyễn Khởi Phong 12/03/2015  TP. HCM 

20 Một/3 Lê Đăng Minh Qu n 28/10/2015  TP. HCM 

21 Một/3 Nguyễn Văn Thiện 16/01/2015  Long An 

22 Một/3 Danh Bảo Thiên 15/12/2015  TP. HCM 

23 Một/3 Nguyễn Minh Thư 04/12/2015 x Thái B nh 

24 Một/3 Đặng Nguyễn Nhã Thy 08/10/2015 x TP. HCM 

25 Một/3 Nguyễn Minh Trí 25/10/2015  Long An 

26 Một/3 Đặng Quốc Vinh 18/03/2015  TP. HCM 

27 Một/3 Trương Ngọc Vy 21/10/2015 x TP. HCM 

28 Một/3 Trần Ngọc Như ý 25/03/2015 x TP. HCM 

29 Một/2 Nguyễn Hoàn Kim Anh 02/10/2015 x Long An 

30 Một/2 Lê Nguyễn Ngọc Kim Duyên 24/08/2015 x TP. HCM 

31 Một/2 Võ Phương Hải 02/02/2015  TP. HCM 

32 Một/2 Huỳnh Ngọc Gia Hân 23/12/2015 x TP. HCM 

33 Một/2 Trần Minh Gia Huy 30/08/2015  Long An 

34 Một/2 Nguyễn Hoàng Nh t Huy 08/05/2015  TP. HCM 

35 Một/2 Tất Nguyễn Nhựt Huy 29/10/2015  TP. HCM 

36 Một/2 Huỳnh Dương Khánh Lam 06/02/2015 x Long An 

37 C. Đ n Phạm Thu An 12/04/2015 x TP. HCM 

38 C. Đ n Bùi Quốc Thu n 25/12/2015  Cần Thơ 
 

 



UBND HUYỆN CẦN GIUỘC 

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI/2 .  NĂM HỌC 2022-2023 

GVCN : NGUYỄN NGỌC THANH -  PHÒNG : 11 -  LẦU 1- ĐIỂM 1 

S 

TT 

Lớp  

NH: 2021 - 

2022 

Họ và tên học sinh 

   Ngày, 

tháng, 

      năm sinh 

Nữ Nơi sinh  

1 Một/1 Nguyễn Cát Tường An 28/08/2015 x TP.HCM 

2 Một/1 Tạ Duy Anh 03/08/2015  Ninh Bình 

3 Một/1 Nguyễn Hoàng Tr m Anh 06/10/2015 x Gia Lai 

4 Một/1 Võ Ngọc Quang Anh 15/07/2015  V nh Long 

5 Một/1 Trương Ngọc Quỳnh Anh 19/05/2015 x TP.HCM 

6 Một/1 Võ Vân Anh 4/09/2015 x TP.HCM 

7 Một/1 Nguyễn Quốc Thanh Duy 06/10/2015  TP.HCM 

8 Một/1 Dương Đăng Huy 03/01/2015  Tiền Giang 

9 Một/1 Võ Nguyễn Đăng Khoa 27/03/2015  Long An 

10 Một/1 Lương Đăng Khôi 09/08/2015  Long An 

11 Một/1 Nguyễn Thiên Kim 16/12/2015 x TP.HCM 

12 Một/1 Nguyễn Phước L m 08/05/2015  TP.HCM 

13 Một/1 Thái Võ Bảo Ngọc 11/06/2015 x TP.HCM 

14 Một/1 Võ Hoàng Kim Nguyên 26/07/2015 x TP.HCM 

15 Một/1 Trần Trọng Nh n 03/08/2015  TP.HCM 

16 Một/1 L m Ngọc Y n Nhi 25/02/2015 x TP.HCM 

17 Một/1 Phan Minh Phúc 18/03/2015  Long An 

18 Một/1 Phạm Phúc Thịnh 05/08/2015  H u Giang 

19 Một/1 Lê Nhã Thanh Trúc 28/04/2015 x TP. HCM 

20 Một/1 Phan Phương Tú 22/05/2015 x Long An 

21 Một/1 Võ Khải Uy 10/10/2015  TP.HCM 

22 Một/1 Lê Mai Thúy Vy 29/08/2015 x TP.HCM 

23 Một/1 Võ Thụy Bảo Vy 02/10/2015 x Long An 

24 Một/1 Dương Hoàng Y n 28/09/2015 x TP. HCM 

25 Một/1 Huỳnh Thiên Trang 29/12/2015 x TP.HCM 

26 Một/5 Nguyễn Đỗ Nhã Uyên 22/03/2015 x Long An 

27 Một/6 La Thiên Huân 15/02/2015  TP. HCM 

28 Một/4 Nguyễn Hồng Kim Ngọc 18/10/2015 x TP. HCM 

29 Một/2 Nguyễn Hoàng Lê Ngân 17/08/2015 x TP. HCM 

30 Một/2 Nguyễn Đoàn Phương Nghi 21/06/2015 x TP. HCM 

31 Một/2 Trang Phú Quý 06/01/2015  Đồng Tháp 

32 Một/2 Phạm Nguyễn Thanh Tân 28/10/2015  TP. HCM 

33 Một/2 Phạm Thị Ngọc Thảo 27/01/2015 x TP. HCM 

34 Một/2 Trần Phúc Thịnh 27/10/2015  Thái Bình 

35 Một/2 Dương Thanh Yên 02/10/2015 x TP. HCM 

36 C. Đ n Nguyễn Mai Thảo 22/03/2015 x TP. HCM 

37 C.Đ n CARORROLL SOPHIA Linh 07/11/2015 x Bạc Liêu 

38 C. Đ n Đinh Vũ Bình An 09/8/2015  Lào Cai 
 

                                                                                                       



UBND HUYỆN CẦN GIUỘC 

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI/3 .  NĂM HỌC 2022-2023 

GVCN : PHAN THANH THÚY -  PHÒNG : 7 -  ĐIỂM 2 

S 

TT 

Lớp  

NH: 2021 - 

2022 

Họ và tên học sinh 

   Ngày, 

tháng, 

      năm sinh 

Nữ Nơi sinh  

1 Một/6 Nguyễn Nhã Ái 21/04/2015 x TP. HCM 

2 Một/6 Nguyễn Thụy V n Anh 16/10/2015 x TP. HCM 

3 Một/6 Đỗ Tấn Dũng 13/10/2015  TP. HCM 

4 Một/6 Lê Ngọc Thùy Dương 18/03/2015 x Long An 

5 Một/6 Nguyễn Hoàng Duy 28/05/2015  TP. HCM 

6 Một/6 Nguyễn Vinh Hiển 14/09/2015  TP. HCM 

7 Một/6 Nguyễn Khánh Huy 02/12/2015  TP. HCM 

8 Một/6 Đinh Minh Khang 08/01/2015  TP. HCM 

9 Một/6 Võ Quốc Khánh 05/02/2015  TP. HCM 

10 Một/6 Nguyễn Ngọc Kim Khánh 12/06/2015 x TP. HCM 

11 Một/6 Nguyễn Ngọc Linh Lan 30/09/2015 x Long An 

12 Một/6 Nguyễn Hà Đông Nghi 24/10/2015 x TP. HCM 

13 Một/6 Trần Mỹ Ngọc 09/04/2015 x TP. HCM 

14 Một/6 Dương Bảo Ngọc 20/08/2015 x TP. HCM 

15 Một/6 Nguyễn Phương Nhi 17/11/2015 x Long An 

16 Một/6 Trương Bằng Phi 15/03/2015  TP. HCM 

17 Một/6 Nguyễn Kiều Huy Phú 02/02/2015  Long An 

18 Một/6 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 14/03/2015  Long An 

19 Một/6 Lê Thanh Phong 22/07/2015  Long An 

20 Một/6 Vũ Ngọc Như Quyền 12/11/2015 x TP. HCM 

21 Một/6 Trần Minh Ti n 06/06/2014  TP. HCM 

22 Một/6 Nguyễn Phúc Ti n 03/02/2014  TP. HCM 

23 Một/6 Võ Minh Toàn 13/11/2015  TP. HCM 

24 Một/6 Phạm Huỳnh Minh Thảo 10/01/2015 x Long An 

25 Một/6 Huỳnh Ngọc Khánh Thi 31/05/2015 x TP. HCM 

26 Một/6 Trần Hoàng Phúc Thiện 24/02/2015  TP. HCM 

27 Một/6 Võ Hoàng Anh Thư 05/11/2015 x TP. HCM 

28 Một/6 Lê Ngọc Ánh Xu n 13/07/2015 x TP. HCM 

29 Một/6 Lê Trịnh Thiên Ý 26/02/2015 x TP. HCM 

30 Một/6 Nguyễn Thị Kim Y n 13/09/2015 x Long An 

31 Một/6 Nguyễn Ngọc Như Ý 20/05/2015 x TP. HCM 

32 Một/2 Quách Gia Bảo 13/01/2015  Long An 

33 Một/2 Trần Thanh Huy 11/11/2015  TP. HCM 

34 Một/2 Nguyễn Huỳnh Khải Minh 30/05/2015  TP. HCM 

35 Một/2 Trương Minh Phụng 05/08/2015  Long An 

36 Một/2 Võ Phước Thịnh 26/01/2015  Long An 

37 Một/2 Ngô Minh Phi 02/04/2015  Long An 

38 Một/2 Nguyễn Duy Thiên 18/06/2015  Long An 
                                                                                      

 



                 

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC 

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI/4 .  NĂM HỌC 2022-2023 

GVCN : NGUYỄN THỊ THANH PHƯỚC -  PHÒNG : 8 - ĐIỂM 2 

S 

TT 

Lớp  

NH: 2021 - 

2022 

Họ và tên học sinh 

   Ngày, 

tháng, 

      năm sinh 

Nữ Nơi sinh  

1 Một/5 Trần Nguyễn Bảo Anh 19/01/2015 x TP. HCM 

2 Một/5 Võ Nguyễn Minh Anh 01/06/2015 x TP. HCM 

3 Một/5 Lê Gia Bảo 23/10/2015  TP. HCM 

4 Một/5 Phạm Ngọc Hồng Bích 01/08/2015 x Long An 

5 Một/5 Hồ Ngọc Phương Duyên 09/12/2015 X TP. HCM 

6 Một/5 Lê Ngọc Khánh Giang 27/12/2015 x TP. HCM 

7 Một/5 Lưu Nguyễn Khánh H n 19/05/2015 x TP. HCM 

8 Một/5 Phạm Khánh Huy 28/04/2015  Long An 

9 Một/5 Quách Thiên Kim 13/11/2015 x TP. HCM 

10 Một/5 Vương Ngọc Anh Kỳ 09/01/2015 x TP. HCM 

11 Một/5 Đặng Hoàng Phương Lam 09/07/2015 x TP. HCM 

12 Một/5 Phạm Minh Lu n 03/05/2015  TP. HCM 

13 Một/5 Nguyễn Như Bảo Long 05/03/2015  TP. HCM 

14 Một/5 Phạm Thanh Long 13/04/2012  TP HCM 

15 Một/5 Nguyễn Cao Minh 11/09/2015  TP. HCM 

16 Một/5 Thái Tri Nhân 01/01/2015  TP. HCM 

17 Một/5 Trần Nguyễn Trí Ngh a 23/01/2015  TP. HCM 

18 Một/5 Lưu Gia Bảo Ngọc 16/11/2015 x Long An 

19 Một/5 Mai Quốc Nguyên 13/07/2015  TP. HCM 

20 Một/5 Ngô Tấn Phát 13/07/2015  TP. HCM 

21 Một/5 Trần Thanh Trúc 02/03/2015 x V nh Long 

22 Một/5 Trương Huỳnh Minh Phương 14/12/2015 x TP. HCM 

23 Một/5 Huỳnh Thị Kim Phượng 22/11/2015 x TP. HCM 

24 Một/5 Phan Chí Thiện 08/12/2015  TP. HCM 

25 Một/5 Nguyễn Phương Thùy 26/01/2015 x TP. HCM 

26 Một/5 Lê Nguyễn Khánh Thy 21/09/2015 x TP. HCM 

27 Một/5 Nguyễn Công Ti n 27/10/2015  TP. HCM 

28 Một/2 Phạm Ngọc Giàu 20/12/2015 x Long An 

29 Một/2 Nguyễn Y n Nghi 12/07/2015 x TP. HCM 

30 Một/2 Nguyễn Thị Như Quỳnh 08/12/2015 x TP. HCM 

31 Một/2 Trần Ngọc Khánh Tiên 17/07/2015 x Long An 

32 Một/2 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 26/02/2015 x TP. HCM 

33 Một/1 Đường Bảo Ch u 25/02/2015 x TP.HCM 

34 Một/1 Từ Vương Duy Thiện 10/11/2015  TP.HCM 

35 Một/1 Thi Thiện 10/08/2015  TP.HCM 

36 Một/1 Trần Ngọc Minh Thư 02/09/2015 x TP.HCM 

37 Một/1 Ch u Ngọc Tr m 26/08/2015 x Long An 

38 Một/1 Nguyễn Gia Vinh 20/09/2015  TP.HCM 

39 Một/1 Ngô Phương Vy 20/01/2014 x TPHCM 



UBND HUYỆN CẦN GIUỘC 

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI/5 .  NĂM HỌC 2022-2023 

GVCN : PHẠM NGỌC THANH THẢO -  PHÒNG : 9 -  ĐIỂM 2 

S 

TT 

Lớp  

NH: 2021 - 

2022 

Họ và tên học sinh 

   Ngày, 

tháng, 

      năm sinh 

Nữ Nơi sinh  

1 Một/4 Phạm Kim Anh 25/07/2015 x TP. HCM 

2 Một/4 Bùi Kim Ánh 20/09/2015 x TP. HCM 

3 Một/4 Trần Châu Gia Bảo 20/01/2015 x Long An 

4 Một/4 Phạm Trần Mỹ Duyên 14/10/2015 x TP. HCM 

5 Một/4 Trương Vỹ Hào 25/08/2015  Long An 

6 Một/4 Đặng Nguyên Hạo 23/11/2015  TP. HCM 

7 Một/4 Nguyễn Quang Huy 11/03/2015  TP. HCM 

8 Một/4 Nguyễn Công V nh Khang 09/04/2015  TP. HCM 

9 Một/4 Huỳnh Nguyễn Phương Khánh 11/01/2015 x TP. HCM 

10 Một/4 Lê Huỳnh Anh Kiệt 11/02/2015  Long An 

11 Một/4 Vũ Huy L m 13/11/2015  TP. HCM 

12 Một/4 Nguyễn Thị Ngọc Minh 14/02/2015 x TP. HCM 

13 Một/4 Nguyễn Ngọc Thảo My 28/04/2015 x Long An 

14 Một/4 Nguyễn Hoài Bảo Ngọc 01/02/2015 x Long An 

15 Một/4 Nguyễn Khôi Nguyên 04/07/2015  TP. HCM 

16 Một/4 Lâu Ngọc Phương Nhã 08/04/2015 x TP. HCM 

17 Một/4 Trần Tấn Phát 12/08/2015  TP. HCM 

18 Một/4 Trần Ti n Phát 12/08/2015  TP. HCM 

19 Một/4 Nguyễn Ngọc Lan Phương 09/02/2015 x TP. HCM 

20 Một/4 Trịnh Cúc Phương 26/06/2015 x TP. HCM 

21 Một/4 Dương Quang Thiên Quốc 04/04/2015  Long An 

22 Một/4 Đỗ Trần Diễm Quỳnh 21/09/2015 x TP. HCM 

23 Một/4 Phạm Tuấn Sang 24/04/2015  TP. HCM 

24 Một/4 Phan Chí Thiện 19/03/2015  TP. HCM 

25 Một/4 Nguyễn Minh Thư 28/02/2015 x TP. HCM 

26 Một/4 Lê Hà Khánh Thy 22/12/2015 x TP. HCM 

27 Một/4 Ôn Hồng Minh Thy 24/12/2015 x TP. HCM 

28 Một/4 Võ Ngọc Quỳnh Trâm 14/09/2015 x TP. HCM 

29 Một/4 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 29/01/2015 x TP. HCM 

30 Một/2 Nguyễn Huỳnh Diệu Hân 12/01/2015 x Long An 

31 Một/2 Nguyễn Huỳnh Nh t Mai 13/02/2014 x Long An 

32 Một/2 Trần Ngọc Bảo Trâm 24/07/2015 x Long An 

33 Một/2 Lương Chí Phúc 23/06/2015  TP. HCM 

34 Một/2 Lương Khuê Trường 11/06/2015  TP. HCM 

35 Một/3 Nguyễn Gia H n 06/05/2015 x TP. HCM 

36 Một/3 Nguyễn Đăng Khôi 04/01/2015  TP. HCM 

37 Một/3 Nguyễn Bảo L m 10/10/2015  TP. HCM 
 

 



              

                                

 

 


